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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐT 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    n      Tấn      

Các Thẩm phán:                            n    uyễn   ọc G ao 

  B  Tr  n  T   B c  T  y 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê C   T   - T      T a án n  n d n t n  ĐT. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ĐT tham gia phiên toà:  

B       T   T an     n  - K ể  sát v ên   

Tron  các n  y 08/5/2020 v  n  y 03/6/2020 t   trụ sở T a án n  n d n 

t n  ĐT xét xử p úc t ẩ  c n    a  vụ án d n sự t ụ l  số: 86/2020/TLPT-DS 

n  y 10 t án  02 n   2020  v  v  c: “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản liên 

quan đến tài sản bị cưỡng chế thi hành án”.   

Do bản án d n sự s  t ẩ  số: 106/2019/DS-ST  n  y 21 t án  11 n   

2019 c a T a án n  n d n  uy n LV b    án  cáo; 

T eo Quyết đ n  đ a vụ án ra xét xử p úc t ẩ  số: 45/2020/QĐ-PT ngày 

18 t án  02 n   2020   ữa các đ  n  sự: 

1. Nguyên đơn: 

1 1  B  Bù  T   K  s n  n   1964 - C   Doan  n    p T  n  n TB; Đ a 

c  : Tổ 2  ấp HT, xã VT   uy n LV, ĐT. 

Bà Bùi T   K  y quy n c o an  Trần Đìn  H  s n  n   1989; Đ a c  : Số 

200  Đ ờn  T  ên  ộ D  n   p  ờn  HT  t  n  p ố CL  t n  ĐT t eo G ấy  y 

quy n n  y 17/12/2019 (có  ặt)  
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1 2  B  D  n    ọc L  s n  n   1978; Đ a c  : Số 112B  ấp An   a  xã 

ĐA   uy n LV  t n  ĐT (có  ặt)  

1 3  B  D  n    ọc G  s n  n   1964; Đ a c  : Số 308  ấp Vĩn  Bìn  B  

xã VT   uy n LV  t n  ĐT (có  ặt)  

2. Bị đơn: Công ty TNHH TT;  

Đ   d  n t eo p áp luật:  n  Võ V n Th  s n  n   1961  C ức vụ: G á  

đốc; Đ a c  : Ấp Bìn     p A  xã BTT, huy n LV  t n  ĐT (ông Th vắn   ặt có 

đ n x n xét xử vắn   ặt)  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Công ty TNHH HH; đ   d  n t eo p áp luật: B  Tr  n  T   U  C ức 

vụ: G á  đốc; Đ a c  : Số 72A    ó  T n   a  p  ờn  AH  t  n  p ố SĐ  t n  

ĐT (có  ặt)  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trương Thị U:  uật s  

Đặn  M n  Th1 - C n  ty luật T     ột t  n  v ên Đặn  M n   t uộc Đo n 

 uật s  t  n  p ố HCM (có  ặt)   

3 2  C   cục T     n  án d n sự  uy n LV  t n  ĐT; Đ   d  n t eo p áp 

luật:  n   ê  ồn  Đ  C ức vụ: C   cục Tr ởn ; Đ a c  : K ó  Bìn  T  n  2  

t   trấn LV   uy n LV  t n  ĐT ( n  Đ vắn   ặt có đ n x n xét xử vắn   ặt).  

Người kháng cáo: Công ty TNHH HH l  n  ờ  có quy n l    n  ĩa vụ 

liên quan tron  vụ án    

Viện kiểm sát kháng nghị: V  n tr ởn  V  n   ể  sát n  n d n t n  ĐT.  

NỘI D NG V  ÁN  

* Đại diện hợp pháp của Doanh nghiệp tư nhân TB là anh Trần Đình 

H trình bày: Cuố  n   2018  Doan  n    p t  n  n TB (v ết tắt D T  TB) có 

  ao  ết   p đồn     n  vớ  C n  ty T    TT do ôn  Võ V n Th l  đ   d  n 

t eo p áp luật để   a c n  c   trấu     a D T  TB sẽ  ua trấu v    ao l   c o 

C n  ty trác  n      ữu   n TT (v ết tắt C n  ty T    TT)   a c n  t  n  c   

trấu t  n  p ẩ   Số l  n  c   trấu sau     đ  c   a c n   sẽ để t     o   n  c a 

Công ty TNHH TT khi nào DNTN TB   ao   n  c o   ác    n   ớ  đến C n  

ty TNHH TT để lấy   n    ao c o n  ờ   ua  Đến n  y 07 t án  01 n   2019  

thì DNTN TB có     ết   p đồn  n uyên tắc vớ  C n  ty T    TT để   a 

c n  c   trấu  

   y 26/4/2019  C   Cục T     n  án d n sự  uy n LV ban hành Thông 

báo số 113/TB-T ADS v  v  c t  n  báo c o DNTN TB có phát sinh tranh 

c ấp v  đã  ê b ên số c   trấu ở   o c a Công ty TNHH TT. Tron  đó có t   sản 

c a DNTN TB  số l  n  c   trấu v  vỏ trấu n uyên l  u c a DNTN TB cụ t ể 
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n   sau: Gồ  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu ( ỗ  tú  700   ); số l  n  390 bao 

đựn  c   trấu ( ỗ  bao l  35   ); 40 tấn vỏ trấu n uyên l  u    á vỏ trấu l  650 

đồn /      á c   trấu l  1 150 đồn /      n đan  nằ  t     o c a C n  ty 

TNHH TT.  

Nay DNTN TB yêu cầu xác đ n  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu ( ỗ  tú  

700   ); số l  n  390 bao đựn  c   trấu ( ỗ  bao l  35   ) v  40 tấn vỏ trấu 

n uyên l  u     n đan  b  C   cục T     n  án d n sự  uy n LV kê biên ngày 

25/4/2019 l  t   sản c a D T  TB. 

* Bà Dương Ngọc L, bà Dương Ngọc G cùng trình bày: Bà L vớ  b  G 

l   n     ua lúa v  xay   o bán lẻ n o   c    Tr ớc đ y b  L, bà G là khách 

  n  t  ờn  xuyên xay lúa ở C n  ty T    TT do  n  Võ V n Th  C ức vụ: 

G á  đốc      2018  do c ỗ quen b ết nên b  L, bà G có  ỏ   n  Th để vựa lúa 

t     o c a C n  ty T    TT v  đã bán xon   Đến đầu n   2019  b  L vay c a 

   n   n  Đầu t  v    át tr ển V  t  a  - C   n án  Sa Đéc -    n    ao d c  

LV số t  n 500 000 000 đồn  để  ùn  ua lúa; b  G bỏ c n  đ   ua lúa c a các 

 ộ n n  d n để vựa l    c ờ   á lúa lên cao để bán l     ế  lờ   Cụ t ể  vụ đ n  

xu n n   2019  b  L, bà G  ua lúa c a các  ộ n n  d n ở ấp Vĩn  Bìn  A  xã 

VT   uy n LV  Số l  n  lúa  ua l  92 tấn  lo   lúa t       á l  4 400 đồn /    

lo   lúa IR504  t uê n  n c n  p    lúa ở s n p     o n  Mỹ v  sau     p    

    đ  c 1 700 bao lúa  Do số l  n  lúa n   u  cần p ả  vựa lúa t ờ    an l u để 

bán giá cao nên bà L, bà G t ếp tục  ỏ  n ờ   o c a C n  ty T    TT để vựa 

lúa  c ờ   á lên cao sẽ x y   o bán lẻ n o   c    Số lúa n y b  L, bà G đã t uê 

n  n c n  vác lên s n p    170 000 đồn /tấn  vác lên   o   á 50 000 đồn /tấn  

Tổn  số lúa b  L, bà G  ử    o c a C n  ty T    TT l  1 700 bao lúa  lo   lúa 

IR504     y 25 t án  4 n   2019  t ì C   cục T     n  án d n sự  uy n LV 

đến  ê b ên to n bộ số lúa c a b  L, bà G nên bà L, bà G    n  đồn        y 

26/4/2019  t ì C   cục T     n  án d n sự  uy n LV ban   n  T  n  báo số 

113/TB-THADS vớ  nộ  dun  l  to n bộ số l  n  lúa ở   o c a C n  ty T    

TT l  t   sản tran  c ấp    ày 09/10/2019, bà L, bà G vớ   n  Th, bà U đã t ỏa 

t uận bán tổn  số lúa tron    o c a C n  ty T    TT     y 10/10/2019  đã 

bán xon  số lúa tron    o số lúa đã c n số l  n  1 639 bao  trọn  l  n  l  

81 640       á bán 5 700 đồn /    t  n  t  n 464 148 000 đồn   Số lúa b     

( óc)  c uột  n c n l   số l  n  47 bao  tổn  cộn  l  2 250       á bán 4 000 

đồn /    t  n  t  n 9 000 000 đồn   Tổn  số t  n lúa đã bán l  473 148 000 

đồn   do C   cục T     n  án d n sự  uy n LV quản l   

Nay bà L, bà G yêu cầu xác đ n  quy n sở  ữu t   sản số l  n  1 639 bao 

lúa  trọn  l  n  l  81 640       á bán 5 700 đồn /    t  n  t  n 464 148 000 

đồn  v  số lúa b     ( óc)  c uột  n c n l   số l  n  l  47 bao  trọn  l  n  l  
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2 250       á bán 4 000 đồn /    t  n  t  n 9 000 000 đồn   Tổn  số t  n l  

473 148 000 đồn      n C   Cục T     n  án d n sự  uy n LV đan  quản l  l  

t   sản t uộc quy n sở  ữu c a b  L và bà G. 

* Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TT là ông Võ Văn Th 

trình bày: Tr ớc đ y  b  L, bà G l    ác    n  quen c a Công ty TNHH TT. 

    2018  b  L, bà G có  ỏ  vựa lúa ở   o c a C n  ty T    TT  Đầu n   

2019  t ì t ếp tục  ỏ     n   o để vựa lúa     n  trả t  n t uê   o     y 

26/4/2019  t ì C   cục T     n  án d n sự  uy n LV ban   n  T  n  báo số 

113/TB-THADS vớ  nộ  dun  l  to n bộ số l  n  lúa ở   o c a C n  ty T    

TT l  t   sản tran  c ấp t ì C n  ty T    TT    n  có p át s n  tran  c ấp do 

đ y l  t   sản c a b  L, bà G. Sau khi Công ty TNHH TT vay c a    n   n  

Qu n độ  C   n án  ĐT số t  n 45 tỷ  do    n  có   ả n n  t an  toán nên 

Công ty TNHH TT đã   ao c o    n   n  để bán t   sản l  n     o  tran  t  ết 

b  v     n  c n vốn để xay xát  lau bón    o nữa      2018  t ì C n  ty 

TNHH TT có t ỏa t uận l     p đồn     n  để   a c n  c   trấu c o D T  

TB  V  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu ( ỗ  tú  700   ); số l  n  390 bao đựn  

c   trấu ( ỗ  bao l  35   ) v  40 tấn vỏ trấu n uyên l  u có t     o C n  ty 

TNHH TT đ y l  t   sản c a D T  TB nên    n  có tran  c ấp  

Nay Công ty TNHH TT    n  có tran  c ấp số l  n  1 639 bao lúa, 

trọn  l  n  l  81 640       á bán 5 700 đồn /    t  n  t  n 464 148 000 đồn  

v  số lúa b     ( óc)  c uột  n c n l   số l  n  47 bao  trọn  l  n  l  2 250     

  á bán 4 000 đồn /    số t  n 9 000 000 đồn   Tổn  số t  n lúa đã bán l  

473 148 000 đồn   do C   cục T     n  án d n sự  uy n LV đan  quản l   đ y 

l  t   sản c a b  L, bà G  C n số l  n  151 tú  đựn  c   trấu ( ỗ  tú  700   ); số 

l  n  390 bao đựn  c   trấu ( ỗ  bao l  35   ) v  40 tấn vỏ trấu n uyên l  u có 

t     o C n  ty T    TT đ y l  t   sản c a D T  TB. 

* Đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH HH là bà Trương Thị 

U trình bày: Tr ớc đ y  C n  ty T    TT vớ  C n  ty T    HH có     ết 

  p đồn   ua bán   o v  C n  ty T    TT c n n  C n  ty T    HH số t  n 

9 tỷ đồn   Sau     trừ cấn n   Công ty TNHH TT c n n  C n  ty T    HH 

2 3 tỷ đồn   C n  ty T    HH đã   ở     n ra T a án n  n d n  uy n LV   ả  

quyết bằn  quyết đ n  n   2016 v  C n  ty T    HH đã có đ n yêu cầu T   

  n  án đố  vớ  C n  ty T    TT      2019  t ì C n  ty T    TT vẫn t ếp 

tục  o t độn  bìn  t  ờn  v  tron    o có số l  n  1 700 bao lúa v  số l  n  

151 tú  đựn  c   trấu ( ỗ  tú  700   ); 390 bao đựn  c   trấu ( ỗ  bao l  35   ) 

v  40 tấn vỏ trấu n uyên l  u có t     o C n  ty T    TT. Công ty TNHH HH 

đã yêu cầu C   cục T     n  án d n sự  uy n LV  ê b ên số t   sản trên  Sau đó  
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bà L, bà G và DNTN TB yêu cầu xác đ n  quy n sở  ữu các t   sản trên l  c a 

bà L, bà G và DNTN TB.  

Nay Công ty TNHH HH yêu cầu xác đ n  quy n sở  ữu t   sản số l  n  

1 639 bao lúa  trọn  l  n  l  81 640      á bán 5 700 đồn /    t  n  t  n 

464 148 000 đồn  v  số lúa b     ( óc)  c uột  n c n l   số l  n  47 bao  trọn  

l  n  l  2 250       á bán 4 000 đồn /    t  n  t  n 9 000 000 đồn   Tổn  số 

t  n lúa đã bán l  473 148 000 đồn   do C   cục T     n  án d n sự  uy n LV 

đan  quản l  v  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu ( ỗ  tú  700   ); số l  n  390 

bao đựn  c   trấu ( ỗ  bao l  35   ) v  40 tấn vỏ trấu n uyên l  u có t     o 

Công ty TNHH TT l  t   sản t uộc sở  ữu c a C n  ty T    TT. 

* Đại diện theo pháp luật của Chi cục Thi hành án dân sự huyện LV 

ông Lê Hồng Đ có văn bản trình bày ý kiến  C   cục T     n  án d n sự 

 uy n LV ban   n  quyết đ n  t     n  án số 673/QĐ-CCTHADS ngày 

01/7/2016  t eo đ n yêu cầu t     n  án c a C n  ty T    HH. Ngày 

05/3/2019, C   cục T     n  án d n sự n ận đ  c Đ n yên cầu áp dụn  b  n 

p áp  ê b ên t   sản c a b  Tr  n  T   U  đ   d  n t eo p áp luật c a C n  ty 

TNHH HH đố  vớ  t   sản C n  ty T    TT  nộ  dun  yêu cầu  ê b ên các t   

sản n   sau: Số l  n  151 tú  đựn  c   trấu   ỗ  tú  l  700    tổn  cộn  l  

105 700  ; số l  n  390 bao c   trấu   ỗ  bao 35     tổn  cộn  l  13 650  ; số 

l  n  1 700 bao lúa  tổn  cộn  l  80 tấn; to n bộ số trấu tron    o c a C n  ty 

TNHH TT  C ấp   n  v ên C   cục T     n  án d n sự ra Quyết đ n  c ỡn  

c ế  ê b ên  xử l  t   sản số 25/QĐ-CCTHADS ngày 16/4/2019, kê biên các tài 

sản nêu trên     y 25/4/2019  C ấp   n  v ên C   cục T     n  án d n sự t ến 

  n   ê b ên các t   sản nêu trên (Số l  n  v  trọn  l  n  các t   sản nêu trên l  

do các bên đ  n  sự t ỏa t uận  c  a qua   ể  đ ế   c n t ực tế)  

Tron  quá trìn   ê b ên t   sản t ì DNTN TB  đ a c  : ấp HT, xã VT, 

 uy n LV  t n  ĐT c o rằn  to n bộ số trấu v  c   trấu nêu trên l  c a D T  

TB thuê Công ty TNHH TT   a c n  c   trấu  C n 1 700 bao lúa (80 tấn) t ì b  

D  n    ọc G  đ a c  : ấp Vĩn  Bìn  A  xã VT   uy n LV  t n  ĐT; b  D  n  

  ọc L  đ a c  : xã ĐA   uy n LV  t n  ĐT c o rằn  c a b  G và bà L  ử  t   

n     o c a C n  ty T    TT để c ờ   á lúa lên  an  đ  bán  C ấp   n  v ên 

C   cục T     n  án d n sự ra T  n  báo v  quy n tran  c ấp t   sản t     n  

án số 133/TB-CCT ADS n  y 26/4/2019 c o các đ  n  sự v  n  ờ  có quy n 

l   v  n  ĩa vụ l ên quan b ết để   ở     n yêu cầu T a án   ả  quyết  Đ  c b ết 

   n t   T a án n  n d n  uy n LV đan  t ụ l    ả  quyết tran  c ấp t   sản đã 

 ê b ên nêu trên c a C n  ty T    TT t eo yêu cầu c a D T  TB và bà 

D  n    ọc G  b  D  n    ọc     
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 ay  C   cục T     n  án d n sự  uy n LV t  n  t n nộ  dun  vụ v  c T   

  n  án c a C n  ty T    TT cho Tòa án nhân d n  uy n LV đ  c rõ  C   cục 

t     n  án d n sự cũn     n  có yêu cầu  ay     ến  ì v  v  c xác đ n  quy n sở 

 ữu t   sản   ữa các bên   ếu T a án xác đ n  quy n sở  ữu t   sản tran  c ấp 

n y l  c a bên n o t ì C   cục T     n  án d n sự  uy n LV sẽ t   hành theo 

đún  n   nộ  dun  bản án  quyết đ n  c a T a án  

T   bản án s  t ẩ  số 106/2019/DS-ST  n  y 21 t án  11 n   2019 c a 

T a án n  n d n  uy n LV đã xử:    

- C ấp n ận yêu cầu   ở     n c a b  D  n    ọc G  b  D  n    ọc L 

yêu cầu xác đ n  quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  1 639 bao lúa  trọn  

l  n  l  81 640       á bán 5 700 đồn /    t  n  t  n 464 148 000 đồn  v  số 

l  n  47 bao lúa  trọn  l  n  l  2 250       á bán 4 000 đồn /    tổn  cộn  

473 148 000 đồn   

C ấp n ận yêu cầu   ở     n c a D TN TB yêu cầu xác đ n  quy n sở 

 ữu t   sản đố  vớ  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu   ỗ  tú  l  700   ; số l  n  

390 bao c   trấu   ỗ  bao 35    v  to n bộ vỏ trấu tron    o c a C n  ty 

TNHH TT l  40 tấn  

- C n  n ận quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  1 639 bao lúa  trọn  

l  n  l  81 640       á bán 5 700 đồn /    t  n  t  n 464 148 000 đồn  v  số 

l  n  47 bao lúa  trọn  l  n  l  2 250       á bán 4 000 đồn /    tổn  cộn  

473 148 000 đồn  l  c a b  D  n    ọc G  b  D  n    ọc L. 

- C n  n ận quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu  

 ỗ  tú  l  700   ; số l  n  390 bao c   trấu   ỗ  bao 35    v  to n bộ vỏ trấu 

tron    o c a C n  ty T    TT l  40 tấn l  c a Doan  n    p t  n  n TB. 

Về án phí dân sự sơ thẩm  

- Công ty TNHH TT nộp 600 000 đồn  án p   d n sự s  t ẩ   

- B  D  n    ọc G  b  D  n    ọc L đ  c n ận l   t  n t   ứn  án p   

đã nộp 300 000 đồn  t eo b ên la  t u số 0002992 n  y 27/5/2019  t   C   cục 

T     n  án d n sự  uy n LV. 

- DNTN TB đ  c n ận l   t  n t   ứn  án p   đã nộp 300 000 đồn  t eo 

b ên la  t u số 0002993 n  y 27/5/2019  t   C   cục T     n  án d n sự  uy n 

LV.   

  o   ra bản án s  t ẩ  c n tuyên t ờ    n  quy n   án  cáo v  quy n  

n  ĩa vụ  t ờ     u t     n  án c a các đ  n  sự     

Sau     xét xử s  t ẩ   ngày 04/12/2019, Công ty TNHH HH l  n  ờ  

có quy n l    n  ĩa vụ l ên quan tron  vụ án   án  cáo bản án d n sự s  t ẩ  số 

106/2019/DS-ST  n  y 21 t án  11 n   2019 c a T a án n  n d n  uy n LV 
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v  V  n tr ởn  V  n   ể  sát n  n d n t n  ĐT quyết đ n    án  n    đố  vớ  

bản án s  t ẩ   

* Tại phiên tòa phúc thẩm  

- Đ   d  n V  n   ể  sát n  n d n T n    ữ n uyên nộ  dun  Quyết đ n  

  án  n    số 04/QĐK  T-VKS-DS n  y 16/12/2019 c a V  n tr ởn  V  n 

  ể  sát n  n d n t n  ĐT.  

-  uật s  Đặn  M n  Th1 bảo v  quy n v  l    c    p p áp c a bà 

Tr  n  T   U l  đ   d  n c a C n  ty T    HH  đ  n     ộ  đồn  xét xử c ấp 

n ận to n bộ yêu cầu   án  cáo c a b  U  Bở  c n cứ sau: 

+ V  c b  G, bà L  ua lúa từ các  ộ n n  d n đ u    n  l   b ên n ận  ì  

mà các b ên n ận  ua lúa đ u đ  c lập sau     T a án đã t ụ l  vụ án   ả  quyết; 

bà G, bà L  ử  lúa t     o c a Công ty TNHH TT    n  có  óa đ n  c ứn  từ  ì 

c ứn    n     c   t ỏa t uận    n  tron      đ y l  số l  n  lúa có   á tr  lớn; 

V  c  ử  lúa    n  có a  tr n    ữ  c   có Bảo v  c a    n   n  do t   sản c a 

Công ty TNHH TT b   ê b ên   ao c o    n   n  quản l ; K  n  c ứn    n  

đ  c   oản vay    n   n  c a b  L có p ả  dùn  để  ua lúa  ử  t     o c a 

Công ty TNHH TT hay không.    

+ Đố  vớ  số l  n  vỏ trấu  c   trấu t     o c a Công ty TNHH TT: Khi 

  ả  quyết t   C  quan C   cục T     n  án D n sự  uy n LV t ì đ   d  n 

DNTN TB    n  cun  cấp   p đồn    a c n  để c ứn    n  t   sản t uộc sở 

 ữu c a  ìn      sau đó  ớ  cun  cấp; T   p  ên t a p úc t ẩ  đ   d  n 

DNTN TB xác đ n  v  c   a c n  c   trấu vớ  C n  ty T    TT đ  c t ực 

   n từ t án  3 n   2019   u t uẩn vớ  lờ    a  t   T a án cấp s  t ẩ  l  v  c 

t ực    n   a c n  d ễn ra từ cuố  n   2018 đến đầu n   2019; T eo xác n ận 

c a Cục t uế t n  ĐT ngày 03/7/2019 xác n ận c n cứ v o sổ sác   ế toán v  

bản   ê   n   oá bán ra t   C n  ty T    TT từ n  y 01/01/2015 đến 

31/12/2018    n  có   a c n  c   trấu  n o   ra  ố  quan      ữa  n  Th đ   

d  n C n  ty T    TT và bà K c   D T  TB l  t  n t  ết  b  K là em dâu 

c a  n  Th nên c ứn  cứ  ọ cun  cấp l     n    ác  quan  có sự sắp xếp  

Vì vậy đ  n     ộ  đồn  xét xử sửa án s  t ẩ  xác đ n  số l  n  lúa v  

số l  n  vỏ trấu  c   trấu nêu trên l  t   sản c a C n  ty T    TT n ằ  đả  

bảo t     n  án c o C n  ty TNHH HH. 

B  Tr  n  T   U l  đ   d  n c a C n  ty T    HH t ốn  n ất trìn  b y 

 uật s  Th1 n   nêu trên  đồn  t ờ  c o rằn  v  c b  L, bà G vay t  n    n 

  n  để  ua lúa trữ l   l     n    p l  do p ả  trả lã  c o    n   n        n  

có vốn tự có  Có t ể bà L, bà G  ua lúa v  v  đã bán l   c o  n  Th  do  ọ có 

 ố  quan    t  n t  ết đã từn  l    n  ua bán lúa vớ  n au trên 20 n    nên 

giúp ông Th t ực    n  ục đ c  c e dấu t   sản c a  n  Th n ằ  trốn trán  

v  c T     n  án  
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- B  D  n    ọc G  b  D  n    ọc L trìn  b y: v  c b  L vay t  n 

   n   n  để cùn  b  G  ùn  ua lúa sau đó  ử  t     o c a C n  ty T    TT 

trữ l   l  sự t ật  vì     đó   á lúa quá rẻ dự đ n   ua trữ l    a  t án  sẽ bán để 

  ế  lờ  t ì b  C  quan T     n  án  ê b ên số l  n  lúa đã  ua  đến nay b  L 

vẫn c  a trả n  c o    n   n  đ  c  B  G và bà L    n  t ốn  n ất yêu cầu 

  án  cáo c a b  Tr  n  T   U l  đ   d  n c a C n  ty T    HH v  yêu cầu 

  ữ n uyên bản án s  t ẩ   

- An  Trần Đìn  H đ   d  n c o D T  TB trìn  b y: v  c t ực    n   p 

đồn    a c n  c   trấu   ữa D T  TB vớ  C n  ty T    TT đ  c t ực    n 

từ t án  3 n   2019  có   p đồn  v   óa đ n  c ứn  từ l ên quan đã cun  cấp 

c o T a án  nên đ  c n cứ xác đ n  số l  n  vỏ trấu  c   trấu l u   ữ t     o 

c a C n  ty T    TT l  t   sản t uộc quy n sở  ữu c a D T  TB  Vì vậy 

anh H    n  t ốn  n ất yêu cầu   án  cáo c a b  Tr  n  T   U l  đ   d  n c a 

Công ty TNHH HH v     n  t ốn  n ất   án  n    c a V  n tr ởn  V  n 

  ể  sát n  n d n t n  ĐT đồn  t ờ  yêu cầu   ữ n uyên bản án s  t ẩ   

- Đ   d  n V  n   ể  sát n  n d n T n  p át b ểu     ến: 

+ V  tố tụn : T   tục   án  cáo c a n  ờ  có quy n l    n  ĩa vụ l ên 

quan bà Tr  n  T   U l  đ   d  n c a C n  ty T    HH đ  c t ực    n đún  

quy đ n  v    p l  t eo Đ  u 273 Bộ luật Tố tụn  d n sự (quy đ n  v  t ờ    n 

kháng cáo)  Từ     t ụ l  vụ án đến t ờ  đ ể  xét xử p úc t ẩ  T ẩ  p án đã 

tu n t   đún  quy đ n  t   các Đ  u 273  276  285  286 v  Đ  u 292 c a Bộ luật 

Tố tụn  d n sự tron  quá trìn    ả  quyết vụ án;  ộ  đồn  xét xử đã t ực    n 

đún  quy đ n  các Đ  u 293  297  298  302 v  Đ  u 305 c a Bộ luật Tố tụn  

d n sự v  p  ên t a p úc t ẩ ; T      t ực    n đún  quy đ n  t   các Đ  u 51  

237 v  Đ  u 239 c a Bộ luật Tố tụn  d n sự; Các đ  n  sự đã t ực    n đún  

quy n v  n  ĩa vụ c a  ìn  t eo quy đ n  t   các Đ  u 70  71  72 v  Đ  u 234 

c a Bộ luật Tố tụn  d n sự. 

+ V  nộ  dun : K ể  sát v ên đ  n     ộ  đồn  xét xử c n cứ v o   oản 2  

Đ  u 308 Bộ luật Tố tụn  d n sự; C ấp n ận  ột p ần kháng cáo c a Công ty 

TNHH HH v  c ấp n ận to n bộ   án  n    c a V  n tr ởn  V  n   ể  sát 

n  n d n t n  ĐT; Sửa bản án s  t ẩ  t eo   ớn  c ấp n ận yêu cầu   ở     n 

c a b  D  n    ọc G  b  D  n    ọc L và khôn  c ấp n ận yêu cầu   ở  

   n c a D T  TB. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Sau     n   ên cứu các t   l  u v  c ứn  cứ có tron   ồ s   đ  c t ẩ  tra 

t   p  ên t a  c n cứ v o  ết quả tran  luận t   p  ên t a  lờ  p át b ểu c a đ   

d  n V  n   ể  sát   ộ  đồn  xét xử n ận đ n : 



9 

 

 1  V  tố tụn : Tòa án n  n d n  uy n LV xác đ n  quan    tran  c ấp 

“Tranh chấp quyền sở hữu tài sản” l  c  a đầy đ     cần xác đ n  quan    

tran  c ấp tron  vụ án n y l  “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản liên quan đến 

tài sản bị cưỡng chế thi hành án”. V  c Tòa án n  n d n  uy n LV  t ụ l  v  

  ả  quyết s  t ẩ  vụ án d n sự l  đún  quy đ n  t     oản 2    oản 12 Đ  u 26  

đ ể  a   oản 1 Đ  u 35 v  đ ể  a   oản 1 Đ  u 39 Bộ luật Tố tụn  d n sự v  

t ẩ  quy n c a T a án  Sau     xét xử s  t ẩ  b  Tr  n  T   U đ   d  n c o 

Công ty TNHH HH đã   án  cáo  V  n tr ởn  V  n   ể  sát n  n d n t n  ĐT 

đã   án  n    Bản án s  t ẩ   V  c b  U nộp đ n   án  cáo n  y 04/12/2019 

v  V  n   ể  sát n  n d n t n  ĐT có Quyết đ n    án  n    số 04/QĐK  T-

VKS-DS n  y 16/12/2019 l  tron  t ờ    n   án  cáo    án  n    t eo quy 

đ n  t   Đ  u 273 v  Đ  u 280 Bộ luật tố tụn  d n sự  nên đ  c xe  xét   ả  

quyết t eo t   tục p úc t ẩ   

T   p  ên t a p úc t ẩ   n   ê  ồn  Đỗ đ   d  n t eo p áp luật c a C   

cục T     n  án D n sự  uy n LV v   n  Võ V n Th đ   d  n t eo p áp luật c a 

Công ty TNHH TT vắn   ặt có đ n x n xét xử vắn   ặt, nên  ộ  đồn  xét xử 

t ến   n  xét xử vắn   ặt  ọ t eo quy đ n  t   Đ  u 296 Bộ luật Tố tụn  d n sự. 

[2] V  nộ  dun  vụ án: C   cục T     n  án d n sự  uy n LV ban hành 

quyết đ n  t     n  án số 673/QĐ-CCT ADS n  y 01/7/2016  t eo đ n yêu cầu 

t     n  án c a C n  ty T    HH đố  vớ  n  ờ  p ả  t     n  án l  C ng ty 

TNHH TT t eo Quyết đ n  c n  n ận sự t ỏa t uận đ  n  sự số 05/2016/QĐST-

KDTM n  y 08/6/2016 c a T a án n  n d n  uy n LV. Ngày 05/3/2019, bà 

Tr  n  T   U đ   d  n t eo p áp luật c a C n  ty T    HH nộp đ n yêu cầu 

C   cục T     n  án d n sự  uy n LV áp dụn  b  n p áp  ê b ên t   sản  ồ : 151 

tú  đựn  c   trấu   ỗ  tú  có trọn  l  n  700    tổn  cộn  l  105 700  ; 390 bao 

c   trấu   ỗ  bao có trọn  l  n  35    tổn  cộn  l  13 650  ; to n bộ số vỏ trấu 

tron    o l  40 tấn (v ết tắt l  số l  n  c   trấu v  vỏ trấu) v  1 639 bao lúa  trọn  

l  n  l  81 640    số lúa b     ( óc) l  47 bao lúa  trọn  l  n  l  2 250    tổn  

cộn    á tr  t  n  t  n l  473 148 000 đồn  (v ết tắt l  số l  n  lúa) l  t uộc 

quy n sở  ữu c a C n  ty T    TT để t     n  án c o Công ty TNHH HH. 

Tron  quá trìn   ê b ên t   sản t ì DNTN TB c o rằn  số l  n  c   trấu v  vỏ 

trấu nêu trên l  c a D T  TB thuê Công ty TNHH TT   a c n  l   c   trấu  B  

D  n    ọc G v  b  D  n    ọc L c o rằn  số lúa nêu trên l  t   sản c a b  G 

và bà L  ua c a các  ộ n n  d n  ử  t     o c a C n  ty T    TT để c ờ   á 

lúa lên sẽ  an  đ  bán  Đ   d  n C n  ty T    TT t ốn  n ất trìn  b y c a đ   

d  n D T  TB và bà G, bà L. Riêng Công ty TNHH HH xác đ n  l  t   sản 

t uộc sở  ữu c a C n  ty T    TT đã l   p át s n  tran  c ấp v  quy n sở  ữu 

t   sản l ên quan đến t   sản c ỡn  c ế t     n  án  

 3   ộ  đồn  xét xử xét t ấy v  c T a án cấp s  t ẩ  c ấp n ận yêu cầu 

  ở     n c a b  D  n    ọc G v  b  D  n    ọc L l  có c  sở  vì b  G và bà 



10 

 

L đã cun  cấp đ  t   l  u  c ứn  cứ c ứn    n  đ  c n uồn  ốc v  quy n sở 

 ữu đố  vớ  số l  n  lúa đ  c l u   ữ t     o c a Công ty TNHH TT. Xét lờ  

  a  c a b  G, bà L p ù   p vớ  lờ    a  c a n ữn  n  ờ  l   c ứn  t eo  ồ s  

vụ án  đó l  v o   oản  t án  02 n   2019  sau     t u  o c  lúa vụ Đ n  

xu n t ì  ọ có bán lúa c o b  G, bà L  T ực tế b  G, bà L có t uê s n  o n  Mỹ 

để p    lúa  sau đó t uê bốc vác c uyển lúa  ử  ở   o c a C n  ty T    TT, 

đồn  t ờ  n  y 19/02/2019  b  L có vay số t  n 500 000 000 đồn  c a    n 

hàng TMC  Đầu t  v    át tr ển V  t  a  - Chi nhánh SĐ -    n    ao d c  

LV (v ết tắt l     n   n  BIDV)   ục đ c  vay l  để t an  toán t  n  ua lúa 

c o đến nay b  L vẫn c n n     n   n  số t  n vay n y  nên v  c b  U đ   d  n 

cho Công ty TNHH HH c o rằn  số l  n  lúa nêu trên l  t uộc sở  ữu c a 

Công ty TNHH TT n  n     n  cun  cấp đ  c t   l  u  c ứn  cứ c ứn    n  

c o trìn  b y c a  ìn  l  có c  sở  nên    n  đ  c c ấp n ận  Do lờ    a  c a 

bà G, bà L l  có c n cứ  p ù   p c ứn  cứ v  tìn  t ết   ác  quan c a vụ án  vì 

vậy đ  c  ộ  đồn  xét xử xe  xét c ấp n ận  

R ên  v  c T a án cấp s  t ẩ  c ấp n ận yêu cầu D T  TB xác đ n  

quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  c   trấu v  vỏ trấu tron    o c a C n  ty 

TNHH TT l  t   sản t uộc quy n sở  ữu c a D T  TB dựa trên lờ    a  n  ờ  

l   c ứn    uyễn V n  én    uyễn V n Y v    uyễn M n  Tr       ọ c o 

rằn  có cun  cấp vỏ trấu n uyên l  u c o D T  TB  đ a đ ể    ao vỏ trấu t ì 

  ao ở  a  n   l    o c a D T  TB và Công ty TNHH TT  t an  toán t  n trực 

t ếp l  D T  TB v  dựa trên v  c D T  TB cun  cấp   p đồn    a c n  n  y 

02/3/2019  các   p đồn  n uyên tắc n  y 02/01/2019  n  y 07/01/2019 v  các 

p  ếu c   t  n  ua vỏ trấu n uyên l  u l     n  p ù   p vớ  tìn  t ết   ác  quan 

c a vụ án  Bở  lẽ  c n cứ v o Bản sao  ê t     oản c a    n   n  n o   t   n  

V  t  a  - C   n án  t n  ĐT ( ọ  tắt l     n   n  V etco ban ) từ n  y 

01/01/2018 đến n  y 31/12/2018 v  từ n  y 01/01/2019 đến n  y 30/11/2019 c o 

t ấy v  c D T  TB c uyển trả t  n c   trấu qua t     oản    n   n  

Vietcombank cho Công ty TNHH TT    n  t ể    n trả t  n   a c n  c   trấu  

đ  u n y p ù   p vớ  T  n  báo số 873/TB-CT n  y 03/7/2019 c a Cục t uế t n  

ĐT đó l  c n cứ sổ sác   ế toán v  bản   ê   n   oá bán ra t   C n  ty T    

TT từ n  y 01/01/2015 đến 31/12/2018    n  có   a c n  c   trấu    c   có   a 

c n  lau bón    o v    a c n  xay xát lúa  V  c an  H đ   d  n D T  TB cho 

rằn  v  c D T  TB c uyển t  n c   trấu v o t     oản c a C n  ty T    TT t   

   n   n  V etco ban  sau đó rút ra  o n trả l   c o D T  TB n ằ   ục đ c  

đố  c  ếu t   c  n  l     n  p ù   p   ặt   ác D T  TB cũn     n  cun  cấp 

đ  c t   l  u  c ứn  cứ c ứn    n  trìn  b y c a  ìn  l  có c  sở   ờ    a  c a 

 n  Võ V n Th t eo B ên bản lấy lờ    a  n  y 06/8/2019 t   T a án  uy n LV 

(bút lục 136) đ   d  n t eo p áp luật c a C n  ty T    TT c o rằn  C n  ty đã 

sản xuất c   trấu bán c o n  ờ    ác từ n   2015 đến cuố  n   2018  đầu n   
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2019  ớ    a c n   tron      t eo Bản sao  ê t     oản t ể    n v  c   ao d c  

bán c   trấu  éo d   đến     C   cục t     n  án  uy n LV ban   n  quyết đ n  số 

25/QĐ-CCT ADS v  v  c c ỡn  c ế  ê b ên xử l  t   sản n  y 16/04/2019   ặt 

  ác t eo B ên bản lấy lờ    a  n  y 11/5/2020 t   T a án T n  t ì  n  Võ V n 

Th l   c o rằn    ữa C n  ty T    TT và DNTN TB c     ao d c    a c n  c   

trấu  ột lần duy n ất t ì n  n   do t   sản b  C  quan T     n  án  ê b ên  nên 

   n  xuất  óa đ n   a c n  t eo quy đ n   đồn  t ờ  t ừa n ận nộ  dun  “Trả 

tiền củi trấu” t eo Bản sao  ê c a    n   n  V etco ban  l  trả t  n  ua c   

trấu  n o   ra   ữa  n  Võ V n Th đ   d  n C n  ty T    TT v  b  Bù  T   K 

c   D T  TB có  ố  quan    t  n t  c  vớ  n au ( n  Th l  an  c ồn  c a b  

K)  lờ    a    ữa  n  Th và anh H đ   d  n c o b  K    n  t ốn  n ất vớ  n au  

nên lờ    a  v  c ứn  cứ c a  ọ cun  cấp l     n  có đ  c  sở   ác  quan  C o 

t ấy có c n cứ xác đ n  số l  n  c   trấu v  vỏ trấu t     o c a C n  ty T    

TT    n  t uộc quy n sở  ữu c a D T  TB    l  c a C n  ty T    TT. Vì 

vậy    n  c ấp n ận yêu cầu c a D T  TB xác đ n  số l  n  c   trấu  vỏ trấu 

nêu trên l  t   sản t uộc quy n sở  ữu c a D T  TB. 

[4]  ộ  đồn  xét xử xét t ấy   án  cáo c a Công ty TNHH HH l  có  ột 

p ần c  sở  nên đ  c xe  xét c ấp n ận  ột p ần v  v  c xác đ n  số l  n  c   

trấu v  vỏ trấu tron    o c a C n  ty TNHH TT    n  t uộc quy n sở  ữu c a 

DNTN TB    t uộc quy n sở  ữu c a C n  ty T    TT, tuy nhiên không 

c ấp n ận   án  cáo c a Công ty TNHH HH yêu cầu xác đ n  số l  n  lúa 

tron    o c a C n  ty T    TT t uộc quy n sở  ữu c a C n  ty T    TT, 

   có c n cứ xác đ n  t uộc quy n sở  ữu c a b  D  n    ọc G v  b  D  n  

  ọc L.  

Xét   án  n    c a V  n tr ởn  V  n   ể  sát n  n d n T n  xác đ n  số 

l  n  c   trấu v  trấu    n  t uộc quy n sở  ữu c a D T  TB l  có c  sở v  

p ù   p t   l  u  c ứn  cứ v  tìn  t ết   ác  quan c a vụ án  nên đ  c xe  xét 

c ấp n ận  

 5  Từ c  sở trên  c ấp n ận  ột p ần kháng cáo c a Công ty TNHH HH 

v  c ấp n ận to n bộ   án  n    c a V  n tr ởn  V  n   ể  sát n  n d n t n  

ĐT; Sửa bản án s  t ẩ  t eo   ớn  c ấp n ận yêu cầu   ở     n c a b  D  n  

  ọc G  b  D  n    ọc L v     n  c ấp n ận yêu cầu   ở     n c a D T  

TB  đồn  t ờ  sửa án p   d n sự s  t ẩ  v  n  ĩa vụ c  u c   p   xe  xét t ẩ  

đ n  t   c ỗ  

[6] Đố  vớ  đ  n    c a  uật s  bảo v  quy n v  l    c    p p áp c a b  

Tr  n  T   U đ   d  n c o Công ty TNHH HH l  có  ột p ần c  sở n   p  n 

tích trên  nên đ  c  ộ  đồn  xét xử c ấp n ận  ột p ần  Đố  vớ  đ  n    c a 

K ể  sát v ên t   p  ên t a l  có c  sở nên đ  c xe  xét c ấp n ận to n bộ  
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[7] V  án p  : Do án s  t ẩ  b  sửa nên Công ty TNHH HH    n  p ả  

c  u án p   d n sự p úc t ẩ   

Các p ần   ác c a bản án s  t ẩ     n  có   án  cáo    án  n    có 

   u lực p áp luật từ n  y  ết t ờ    n   án  cáo    án  n     

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH  

C n cứ khoản 2 Đ  u 308 Bộ luật Tố tụn  d n sự;  

1. C ấp n ận  ột p ần   án  cáo c a Công ty TNHH HH; 

2  C ấp n ận   án  n    c a V  n tr ởn  V  n   ể  sát n  n d n t n  

ĐT; 

3. Sửa bản án d n sự s  t ẩ  

Áp dụn    oản 2  12 Đ  u 26  đ ể  a   oản 1 Đ  u 35  đ ể  a   oản 1 

Đ  u 39  Đ  u 147  Đ  u 148  Đ  u 273 v  Đ  u 296 Bộ luật Tố tụn  d n sự; 

Đ  u 163  Đ  u 164  Đ  u 166 Bộ luật d n sự n   2015; Đ  u 26  Đ  u 27 v  

Đ  u 29      quyết 326/2016/UBTVQ 14 n  y 30/12/2016 c a  y ban t  ờn  

vụ Quốc  ộ  quy đ n  v   ức t u    ễn    ả   t u  nộp v  sử dụn  án p   v  l  

phí Tòa án.  

3 1  C ấp n ận yêu cầu   ở     n c a b  D  n    ọc G  b  D  n    ọc 

L v  v  c xác đ n  quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  lúa đã  ử    ữ t     o 

c a Công ty TNHH TT; 

C n  n ận quy n sở  ữu t   sản c a b  D  n    ọc G  b  D  n    ọc 

L đố  vớ  số l  n  1 639 bao lúa  trọn  l  n  l  81 640       á bán 5 700 

đồn /    t  n  t  n 464 148 000 đồn  v  số l  n  47 bao lúa  trọn  l  n  l  

2 250       á bán 4 000 đồn /    t  n  t  n 9 000 000 đồn   tổn  cộn    á tr  

t  n  t  n l  473 148 000 đồn   

Số t  n trên do C   cục T     n  án D n sự  uy n LV đan  quản l   nên 

bà G, bà L có trác  n     l ên    để n ận l   số t  n t uộc sở  ữu c a  ìn  t eo 

quy đ n  c a p áp luật  

3 2  K  n  c ấp n ận yêu cầu   ở     n c a b  Bù  T   K c   DNTN TB 

v  v  c xác đ n  quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  c   trấu v  vỏ trấu   a 

công; 

Xác đ n  quy n sở  ữu t   sản đố  vớ  số l  n  151 tú  đựn  c   trấu   ỗ  

tú  có trọn  l  n  700   ; số l  n  390 bao c   trấu   ỗ  bao có trọn  l  n  

35   v  40 tấn vỏ trấu tron    o c a C n  ty T    TT l  t   sản t uộc quy n 

sở  ữu c a C n  ty T    TT. 
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Công ty TNHH HH đ  c quy n t ếp tục yêu cầu t     n  án đố  vớ  t   

sản đ  c xác đ n  l  t   sản t uộc quy n sở  ữu c a C n  ty T    TT n   nêu 

trên t eo quy đ n  c a p áp luật  

3 3  V  án p   d n sự s  t ẩ : 

- Công ty TNHH TT p ả  c  u 600 000 đồn  án p   d n sự s  t ẩ   

- B  D  n    ọc G  b  D  n    ọc L đ  c n ận l   t  n t   ứn  án p   

đã nộp 300 000 đồn  t eo la  t u số 0002992 n  y 27/5/2019  t   C   cục T   

  n  án D n sự  uy n LV. 

- B  Bù  T   K c   DNTN TB p ả  c  u 300 000 đồn  án p   d n sự s  

t ẩ   đ  c trừ v o số t  n t   ứn  án p   đã nộp 300 000 đồn   t eo la  t u số 

0002993 n  y 27/5/2019 c a C   cục T     n  án D n sự  uy n LV.   

3 4  V  c   p   xe  xét  t ẩ  đ n  t   c ỗ 

B  Bù  T   K c   DNTN TB p ả  c  u 300 000 đồn  chi phí xem xét, 

t ẩ  đ n  t   c ỗ đ  c trừ v o số t  n 300 000 đồn     an  Trần Đìn  H đã 

nộp t   ứn  n  y 26/6/2019 (đã t u v  c   xon )  

4  V  án p   d n sự p úc t ẩ : 

Công ty TNHH HH    n  p ả  c  u án p   d n sự p úc t ẩ   đ  c n ận l   

số t  n t   ứn  án p   đã nộp l  300 000 đồn   t eo b ên la  t u số B /2018 

0008967 n  y 04/12/2019 t   C   cục T     n  án D n sự  uy n LV. 

Tron  tr ờn    p bản án  quyết đ n  đ  c t     n  t eo quy đ n  t   Đ  u 

2  uật T     n  án d n sự t ì n  ờ  đ  c t     n  án d n sự  n  ờ  p ả  t   

  n  án d n sự có quy n t ỏa t uận t     n  án  quy n yêu cầu t     n  án  tự 

n uy n t     n  án  oặc b  c ỡn  c ế t     n  án t eo quy đ n  t   các Đ  u 6  

7 v  9  uật T     n  án d n sự; t ờ     u t     n  án d n sự đ  c t ực    n t eo 

quy đ n  t   Đ  u 30  uật t     n  án d n sự  

Bản án p úc t ẩ  có    u lực p áp luật  ể từ n  y tuyên án /  

Nơi nhận: 

-    n  GĐ-KT TA D T n ; 

- VKSND T n ; 

- TA D  uy n LV; 

- C   cục T ADS  uy n LV;    

- Đ  n  sự; 

-   u: VT   SVA  TDS  
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 Ngô T n Lợi 
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